
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

 SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập, Tự do, Hạnh phúc 

Số:          /TB-SXD   Quảng Ngãi, ngày       tháng 9  năm 2026 

 

 

 

THÔNG BÁO 

  Danh sách các phương tiện được cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 

 trong tháng 8/2026 

 
  

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 7 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 

ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ, được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 218/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính 

phủ; Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông báo danh sách các phương tiện được 

cấp mới phù hiệu “Xe hợp đồng” trong tháng 8 năm 2026 đến Ủy ban nhân dân 

các xã, phường nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở để biết và phối hợp quản 

lý theo quy định. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận:                    
- Cục ĐBVN; 

- Công an tỉnh; 

- UBND phường: Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, 

Trương Quang Trọng, Kon Tum, Đăk Cấm; 

- UBND xã: Bình Sơn, Khánh Cường; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VTPTPhuong 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Phiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP MỚI PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG TRONG THÁNG 8/2026  

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SXD  ngày     /9/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi)      

ST

T 
Tên đơn vị Địa điểm kinh doanh Số điện thoại Chủ phương tiện 

Biển kiểm 

soát 

Số chỗ 

ngồi 

1.  
CHI NHÁNH HỢP TÁC 

XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI QUẢNG NGÃI 

Số 28 Hà Huy Tập, Phường 

Cẩm Thành, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0983257222-

0983324999 

Cao Tấn Viên 76E00569 5 ghế 

Nguyễn Lương Thiên 76A10549 5 ghế 

Nguyễn Quang 

Tuyến 
76H03672 5 ghế 

Nguyễn Nhất Vinh 76F00708 5 ghế 

Nguyễn Thanh Bình 76A03465 5 ghế 

Trần Nguyên Bình 76A13567 5 ghế 

Trương Đình Oanh 76G00520 5 ghế 

Huỳnh Sơn Cơ 76A13360 8 ghế 

Nguyễn Đức Thương 76E00576 5 ghế 

Phạm Vũ 76E00595 5 ghế 

Nguyễn Chí Yên 76F00202 5 ghế 

Phạm Anh Tuấn 76A07542 5 ghế 
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Nguyễn Văn Hoàng 76E00587 5 ghế 

Trần Thống 76H03839 5 ghế 

Ngô Công Nghiệp 76A18946 7 ghế 

Đường Hữu Phúc 76H04669 5 ghế 

Đỗ Thanh Trà 76H00272 7 ghế 

Nguyễn Sinh Vi 76H08467 7 ghế 

Hoàng Kim Vinh 76A14853 5 ghế 

Nguyễn Thái Khánh 76H08674 5 ghế 

Nguyễn Hữu Chánh 76A14046 5 ghế 

Nguyễn Trường 

Thành 
76A10778 5 ghế 

Phạm Tấn Huy 76A05612 5 ghế 

Hồ Thanh Tuyến 76A05644 5 ghế 

Lê Tấn Phượng 76E00318 5 ghế 

Huỳnh Ngọc Hoà 76A08458 5 ghế 

Phan Thị Mỹ Nga 76F00657 8 ghế 
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Nguyễn Đức Cương 76E00053 5 ghế 

Nguyễn Ngọc Ban 76A03400 5 ghế 

Lê Văn Tịnh 76A11295 5 ghế 

Nguyễn Đình Một 76G00663 5 ghế 

2.  
CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ VẬN TẢI VÀ DU 

LỊCH MẪN MẪN 

TDP Quyết Thắng, Phường 

Trương Quang Trọng, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0903553448 Đỗ Trọng Vĩ 76H08829 8 ghế 

3.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TÁM VY 

Thôn Vĩnh An, Xã Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 
0947386221 Công ty 76H04324 7 ghế 

4.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ ĐÀO TẠO DUY 

TRẤN 

Hẻm 248 Hoàng Hoa Thám, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0373548449 Công ty 76H08604 5 ghế 

5.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

TUYẾT MAI 

Xóm 3, Thôn Diên Trường, 

Xã Khánh Cường, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0368216303 
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai 
76H04869 29 ghế 

6.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ MINH AN 

Số 07 Trần Bảng, TDP Phú 

Lộc, Xã Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0989916167 Phạm Thị Minh An 76H08865 16 ghế 

7.  
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

AN PHÁT 

Số 581/46 Quang Trung, 

Phường Cẩm Thành, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0798936808 
Nguyễn Ngọc Minh 76B01112 16 ghế 

Nguyễn Duy Bình 76H07749 8 ghế 
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Võ Thị Ánh Tuyến 76G00657 8 ghế 

Phạm Ngọc Dũng 76H04604 8 ghế 

Võ Văn Tình 76G00517 5 ghế 

Đỗ Khắc Công 76H07706 7 ghế 

Nguyễn Tấn Sang 76H07745 5 ghế 

Ngô Văn Lựu 76F00839 8 ghế 

Trần Thị Vân Trinh 76H05131 5 ghế 

Phạm Văn Mũi 76H05116 5 ghế 

Nguyễn Thị Kim Chi 76H08972 7 ghế 

Đặng Đức Đạt 76H08863 7 ghế 

Nguyễn Văn Ảnh 76H08828 7 ghế 

8.  
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

ASIA QUẢNG NGÃI 

Số 63B Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Bùi Phụ Tư 76H07718 8 ghế 

Nguyễn Văn Hùng 76H06541 5 ghế 

Nguyễn Thành 

Phương 
76H03860 5 ghế 

Trần Công Tiếp 76H09041 7 ghế 
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Công ty  TNHH Hai 

thành viên Tuấn 

Trung 

82H00645 5 ghế 

Nguyễn Công Lý 76H07462 8 ghế 

Nguyễn Văn Vũ 76G00048 5 ghế 

Trần Lê Như Ý 76E01003 5 ghế 

Cao Văn Thái 76H05980 5 ghế 

Phạm Văn Trung 76A11939 8 ghế 

Nguyễn Thị Hà 

Giang 
76H08823 7 ghế 

Nguyễn Hoàng 76H08965 7 ghế 

Đào Thị Thu Hà 76H06092 7 ghế 

Bùi Thế Nghĩa 76H04975 5 ghế 

Đỗ Trâm 76A14726 8 ghế 

Lữ Thành An 76H07613 7 ghế 

Lê Văn Liêm 76F00207 7 ghế 

Nguyễn Đặng Thanh 

Thảo 
82H00891 5 ghế 

Bùi Tấn Hoàng 76H06494 7 ghế 
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9.  
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

CÔNG NGHỆ THỊNH 

PHÁT 

Số 135 Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0832255225 

Trần Anh Tuấn 76H08608 7 ghế 

Trương Bản 76H08618 7 ghế 

Nguyễn Thanh Hùng 76H06278 5 ghế 

Công ty TNHH TM 

DV QD  
76H08523 7 ghế 

Ngô Hồng Tư 76H05672 5 ghế 

Nguyễn Hồng Tập 76H06053 5 ghế 

Từ Nhàn 76H08478 7 ghế 

Chế Thành 76H08784 5 ghế 

Nguyễn Đắc Hoanh 76H08482 5 ghế 

Nguyễn Đức Chiểu 76H08641 7 ghế 

Võ Sơn Nam 76H08593 7 ghế 

Võ Anh Vũ 76H09016 7 ghế 

Ngô Tấn Huy 76H08440 5 ghế 

Nguyễn Tiến Sương 76H08640 7 ghế 

Nguyễn Thanh Tiên 76H08626 5 ghế 



   

 

 

 

8 

Bùi Anh Triết 76H08644 7 ghế 

Phạm Thị Hiền 76H08623 7 ghế 

Đặng Thanh Phong 76H08633 7 ghế 

Huỳnh Bá Nguyên 92H05648 5 ghế 

Hồ Thanh Huy 76H08801 5 ghế 

Đỗ Hồng Nhuận 76H07260 5 ghế 

Đào Phú Thi 76H08637 5 ghế 

Lê Thanh Phong 76H08516 5 ghế 

Hà Thúc Sinh 76H08848 7 ghế 

Ngô Hữu Toàn 76H08603 7 ghế 

Nguyễn Văn Toàn 76H06306 7 ghế 

Võ Hoàng Yến Nhi 76H08619 7 ghế 

Phạm Văn Xăng 76H08485 7 ghế 

Lê Linh Phương 76H08834 7 ghế 

Hồ Công Tuấn Hiền 76H08507 5 ghế 
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Phan Đức Trí 76H04511 4 ghế 

Phạm Hồng Như Ý 76H08503 7 ghế 

Lâm Sơn Tỉnh 76H07089 7 ghế 

Bùi Văn Quang 76H06277 5 ghế 

Phạm Văn Trăng 76H09179 5 ghế 

Ngô Văn Huynh 76H06086 7 ghế 

Lê Phi Uẩn 76H08490 7 ghế 

Nguyễn Thị Diễm 

Thùy 
76H08504 5 ghế 

Bùi Duy Phước 76E00786 7 ghế 

Lê Minh Mạnh 76E01027 5 ghế 

Trịnh Nguyễn Minh 

Triệu 
76H08526 7 ghế 

Nguyễn Văn Thịnh 76H08400 7 ghế 

Lê Minh Mạnh 76H08691 5 ghế 

Trịnh Trung Kiên 76H05117 5 ghế 

Võ Xuân Đảo 76H08615 5 ghế 
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10.  

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

CƠ GIỚI HÀNG HÓA 

VÀ HÀNH KHÁCH 

TÂY NGUYÊN 

Số 1091 Phan Đình Phùng, 

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603864243 Hoàng Nhật Tân 82F00034 16 ghế 

11.  
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

CƠ GIỚI TIỀN PHONG 

Số 364 Duy Tân, Phường 

Đăk Cấm, Tỉnh Quảng Ngãi 
0988137882 

Đỗ Phú Trường An 76H06633 16 ghế 

Đỗ Ngọc Trung 76H06715 7 ghế 

Võ Minh Đạo 82H00732 16 ghế 

Trần Ngọc Vũ 82H00710 16 ghế 

Văn Công Minh 76F00907 5 ghế 

Trần Công Đức 76H06751 7 ghế 

Trần Công Đức 76H06752 5 ghế 

Phạm Đình Tuấn 76H06725 7 ghế 

Văn Thanh Chí 76H06676 5 ghế 

Nguyễn Lâm Vinh 76H08215 7 ghế 

12.  
CHI NHÁNH HỢP TÁC 

XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI KON TUM 

Số 110 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Kon Tum,  Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603859888 
Nguyễn Văn Lọc 81H06637 5 ghế 

Đồng Văn Tình 82H00505 5 ghế 
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